
TS ThS ĐH CĐ TCCN
Dưới 

TCCN

Tổng số giáo viên, cán

bộ quản lý và nhân viên
98

I Cán bộ quản lý 3

Hiệu trưởng 1 0 1 0 0 0 0

Phó hiệu trưởng 2 0 2 0 0 0 0

I Giáo viên 83 28

Trong đó số giáo viên

dạy môn:

1 Toán 11 0 9 2 0 0 0

2 Lý 7 0 3 4 0 0 0

3 Hóa 8 0 4 4 0 0 0

4 Sinh-CN 6 0 1 6 0 0 0

5 Sử 4 0 1 4 0 0 0

6 Địa 4 0 2 4 0 0 0

7 Văn 12 0 6 8 0 0 0

8 Anh 11 0 0 11 0 0 0

9 GDCD 4 0 2 2 0 0 0

10 GD-ANQP 3 0 0 3 0 0 0

11 Thể dục 5 0 0 6 0 0 0

13 Tin học-CN 8 0 0 7 0 0 0

III Nhân viên 12

1 Nhân viên phụ trách văn thư 1 0 0 1 0 0 0

2 Nhân viên phụ trách học vụ 1 0 0 0 0 1 0

3 Nhân viên phụ trách kế toán 1 0 0 0 1 0 0

4 Nhân viên phụ trách thủ quỹ 1 0 0 1 0 0 0

5 Nhân viên y tế 1 0 0 0 0 1 0

6 Nhân viên thư viện Kiêm nhiệm 0 0 1 0 0 0

7 Nhân viên phụ trách CNTT 1 0 0 0 0 1 0

8
Nhân viên phụ trách

tham vấn tâm lý học đường

Giáo viên tham 

vấn tâm lý phụ 

trách

0 0 1 0 0 0

9
Nhân viên phụ trách  vệ

sinh - Bảo vệ
6 0 0 0 0 0 6
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